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TÓM TẮT
Cây Mãng cầu xiêm có tên khoa học là Annonamuricata L. thuộc họ Na (Annonaceae), là một loại
cây ăn quả phổ biến, có nhiều thành phần dinh dưỡng trong quả như vitamin, chất xơ và khoáng
chất. Có rất nhiều nghiên cứu về phần hóa học của cây Mãng cầu xiêm trên thế giới, cho thấy
từ các bộ phận khác nhau như thân, lá, quả và hạt đã phân lập được các hợp chất acetogenin,
megastigmane, polyphenol, alkaloid... Các nghiên cứu về hoạt tính sinh học cũng cho thấy cây
Mãng cầu xiêm thể hiện nhiều hoạt tính sinh học quan trọng như kháng viêm, chống ung thư, hạ
đườnghuyết, khángoxy hóa và kháng khuẩn. Từ cao EtOAc của lá câyMãng cầu xiêmđãđượcphân
lập được năm hợp chất, bao gồm ba hợp chất megastigmane (1− 3) và hai hợp chất diterpenoid
mạch hở (4− 5). Bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều và khối
phổ độ phân giải cao, kết hợp so sánh với các tài liệu tham khảo, cấu trúc của các hợp chất này
được xác định là dehydrovomifoliol (1), vomifoliol (2), vomifoliol acetate (3), trans-phytol (4) và 1-O-
acetylphytol (5). Trong đó, các hợp chất dehydrovomifoliol (1), vomifoliol acetate (3), trans-phytol
(4) và 1-O-acetylphytol (5) lần đầu tiên được tìm thấy trong loài Mãng cầu xiêm (Annonamuricata
L.). Tất cả các hợp chất phân lập được đều được thử hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase, kết
quả cho thấy rằng các chất 1, 3 và 4 có khả năng ức chế enzyme α-glucosidase với giá trị IC50
trong khoảng từ 45,4 đến 210,2 µM, so với chất đối chứng dương acarbose là 214,5 µM.
Từ khoá: Mãng cầu xiêm, họ Na, diterpenoid, megastigmane, α-glucosidase

MỞĐẦU
Cây Mãng cầu xiêm có tên khoa học là Annona muri-
cata L., thuộc họNa (Annonaceae). Mãng cầu xiêm là
loại cây ăn quả có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Nam-
Trung Mỹ và Caribe, cây được trồng ở nhiều vùng
khác nhau như Tây Phi và Đông Nam Á 1,2. Mãng
cầu xiêm đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia
để chữa trị nhiều bệnh khác nhau như: viêm bàng
quang, tiểu đường, đau đầu và mất ngủ, giảm cảm
lạnh, cúm và hen suyễn, chữa bệnh thấp khớp, đau
khớp, sốt, đau thần kinh, bệnh tim và bệnh gan, tiêu
chảy, bệnh lậu, phát ban da 1,3…Có rất nhiều nghiên
cứu về thành phần hóa học cho thấy trong cây có chứa
nhiều các hợp chất acetogenin, alkaloid, polyphenol,
megastigmane… ở các bộ phận như lá, quả và hạt của
cây Mãng cầu xiêm và hoạt tính sinh học bao gồm
hoạt tính chống ung thư 4–6, chống đau khớp7, chống
đái tháo đường8 và hạ đường huyết9. Hiện nay, ở
nước ta còn rất ít nghiên cứu về cây Mãng cầu xiêm,
trong khi đó đây là một dược liệu có nhiều tiềm năng.
Trong một nghiên cứu sàng lọc hoạt tính ức chế en-
zymeα-glucosidase cho thấy caomethanol toàn phần

của lá cây Mãng cầu xiêm có hoạt tính rất mạnh với
giá trị IC50 là 8,7 µg/mL. Bài báo trình bày thànhphần
hóa học và hoạt tínhức chế enzymeα-glucosidase của
lá cây Mãng cầu xiêm để tìm được các hợp chất tiềm
năng nhằm hỗ trợ và điều trị bệnh đái tháo đường
loại 2. Qua nhiều quá trình sắc ký cột và sắc ký lớp
mỏng điều chế cùng với sự kết hợp các phương pháp
phổ hiện đại, từ cao EtOAc đã phân lập được nămhợp
chất và được xác định cấu trúc hóa học của chúng là
dehydrovomifoliol (1), vomifoliol (2), vomifoliol ac-
etate (3), trans-phytol (4) và 1-O-acetylphytol (5).
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Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
với mã lưu trữ MCE0064 trong điều kiện nhiệt độ 15
- 25oC.

Hóa chất và thiết bị
Máy ghi phổ cộng hưởng từ hạt nhân Bruker-500
MHz với dung môi CDCl3, máy HR-ESI-MS của
Phòng Phân tích Trung tâm, Trường Đại học Khoa
học Tự nhiên, ĐHQG-HCM; silica gel pha thường
(Merck), bản mỏng silica gel pha thường (Merck)
và các dung môi n-hexane, DMSO, CHCl3, EtOAc,
và MeOH (Scharlau, độ tinh khiết > 99%). Các
hóa chất thử nghiệm hoạt tính sinh học bao gồm p-
nitrophenyl-α-D-glucopyranoside (p-NPG), enzyme
α-glucosidase từ nấm men Saccharomyces cerevisiae
(Sigma Chemical Co.) cùng với acarbose, NaH2PO4,
Na2HPO4 và Na2CO3 (Merck).

Quy trình thử hoạt tính ức chế enzyme α-
glucosidase
Mô hình đánh giá hoạt tính ức chế enzyme α-
glucosidase được thực hiện tương tự như các công bố
trước đây với một số thay đổi nhỏ10. Mẫu được hòa
tan trong dung dịch đệm phosphate 0,010 M có pH
7,0. Thêm 50 mL enzyme α-glucosidase 0,1 U.mL−1,
lắc đều, ủ trong 5 phút tại nhiệt độ 37ºC. Tiếp tục
thêm 50 mL dung dịch -NPG 1,5 mM và ủ trong
30 phút tại 37ºC. Sau khi ủ, thêm 375 mL Na2CO3

0,1 M và đo quang tại 401 nm. Mỗi mẫu thử được
thực hiện với nhiều nồng độ khác nhau, mỗi nồng độ
được thực hiện 3 lần cùng với 1mẫu trắng. Mẫu trắng
tương tự nhưmẫu thử nhưng được thay dung dịch en-
zyme α-glucosidase bằng dung dịch đệm phosphate.
Mẫu đối chứng được thực hiện tương tự nhưmẫu thử
nhưng được thay thế dung dịch mẫu bằng dung dịch
đệm phosphate. Từ đó tính được giá trị phần trăm
ức chế (I%) của từng nồng độ khảo sát và xây dựng
phương trình hồi quy biểu diễn giá trị phần trăm ức
chế (I%) theo nồng độ để tìm giá trị IC50. Giá trị IC50

(Half-maximal Inhibitory Concentration) là nồng độ
của một mẫu thử mà tại đó có thể ức chế được 50%
enzyme α-glucosidase. Để có cơ sở để đánh giá hoạt
tính, quy trình sử dụng chất đối chứng dương là acar-
bose, hợp chất được sử dụng làm thuốc đề điều trị
bệnh đái tháo đường.

Chiết xuất và phân lập
Lá Mãng cầu xiêm khô (4,0 kg) được xay nhỏ, chiết
bằng Soxhlet lần lượt với các dung môi n-hexane,
EtOAc và MeOH. Sau khi thu hồi dung môi, có các
cao là 215,0 g (cao n-hexane), 110,0 g (cao EtOAc) và
212,0 g (cao MeOH). Cao EtOAc (110,0 g) được sắc

kí cột với silica gel pha thường, hệ dung môi giải ly n-
hexane:acetone với độ phân cực tăng dần từ 0−100%
acetone, thu được 19 phân đoạn được kí hiệu lần lượt
làA (1,51 g), B (1,09 g), C (0,28 g),D (0,71 g), E (1,17
g), F (2,78 g), G (2,05 g),H (3,09 g), I (1,02 g), J (3,99
g), K (4,44 g), L (0,94 g), M (6,12 g), N (1,90 g), O
(20,20 g), P (6,48 g), Q (23,56 g), R (9,47 g) và (18,90
g). Các phân đoạn L và K được sắc ký cột, kết hợp
sắc kí lớp mỏng điều chế pha thường nhiều lần với
các hệ dung môi có độ phân cực khác nhau, thu được
năm hợp chất, bao gồm dehydrovomifoliol (1), vom-
ifoliol (2), vomifoliol acetate (3), trans-phytol (4), và
1-O-acetylphytol (5) (Hình 1).

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Hợp chất 1 (Hình 1) có dạng gel, không màu, tan tốt
trong dung môi CHCl3. Khối phổ phân giải cao (HR-
ESI-MS) của hợp chất 1 cho thấy có tín hiệu của mũi
ion phân tử giả [M+H]+ tạim/z 223,1352, so sánh với
lý thuyết có m/z 223,1334, xác nhận công thức phân
tử của hợp chất 1 là C13H18O3. Phổ 1H-NMR của
hợp chất 1 (Bảng 1) cho thấy sự xuất hiện tín hiệu của
2 proton olefin ghép trans với nhau [δ H 6,83 (1H; d;
J = 15,7 Hz); H-7], [δ H 6,47 (1H; d; J = 15,7 Hz);
H-8]; 1 proton olefin cô lập [δ H 5,96 (1H, q, J = 1,3
Hz); H-4]; 2 proton methylene [δ H 2,34 (1H; d; J =
17,2 Hz); H-2a]; [δ H 2,50 (1H; d; J = 17,2 Hz); H-
2b] và 12 proton methyl [δ H 1,11 (3H, ); 12-CH3],
[δ H 1,02 (3H, ); 13-CH3], [δ H 1,88 (3H, d, J = 1,3
Hz); 11-CH3], [δ H 2,30 (3H; s); 10-CH3]. Phổ 13C-
NMR của hợp chất 1 (Bảng 1) cho thấy 13 tín hiệu
carbon, bao gồm 2 carbon carbonyl của nhóm ketone
liên hợp [δC 196,9; C-3] và [δC 197,3; C-9]; 1 carbon
olefinmang nhóm thế [δC 160,2; C-5]; 3 carbon olefin
methine [δC 127,8; C-4], [δC 130,4; C-8], [δC 144,9;
C-7]; 1 carbon tứ cấp mang oxygen [δC 79,3; C-6];
1 carbon tứ cấp [δC 41,5; C-1]; 1 carbon methylene
[δC 49,6; C-2] và 4 carbon methyl [δC 18,6; C-11],
[δC 22,9; C-12], [δC 24,3; C-13], [δC 28,4; C-10]. Từ
các dữ liệu trên cho thấy hợp chất 1 có cấu trúc của
một megastigmane với 2 nhóm ketone, 2 nối đôi và
1 nhóm hydroxyl. hân tích dữ liệu từ phổ HSQC và
HMBC của hợp chất 1 (Hình 2) cho thấy 2 nhóm ke-
tone được xác định tại C-3 và C-9 thông qua tương
quan của H-7, H-8 và H-10 với C-9 và H-2 và H-4
với C-3; ối đôi hình thành ở C-4/C-5 và C-7/C-8; 1
nhóm hydroxyl được gắn tại vị trí C-6. Kết hợp phổ
HR-ESI-MS và so sánh dữ liệu phổ của hợp chất 1 với
tài liệu tham khảo11 nhận thấy có sự tương đồng với
hợp chất dehydrovomifoliol. Do đó, đề nghị cấu trúc
hóa học của hợp chất 1 là dehydrovomifoliol.
Hợp chất 2 (Hình 2) có dạng gel, không màu, tan tốt
trong dung môi CHCl3. Khối phổ phân giải cao (HR-
ESI-MS) của hợp chất 2 cho thấy có tín hiệu của mũi
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Hình 1: Cấu trúc hóa học các hợp chất phân lập được

Hình 2: Tương quan HMBC của hợp chất 1

ion cộng kết sodium [M+Na]+ tạim/z 247,1341, so
sánh với lý thuyết có m/z 247,1310, xác nhận công
thức phân tử của hợp chất 2 là C13H20O3.. Phổ 1H-
NMR của hợp chất 2 (Bảng 1) cho thấy có tín hiệu của
2 proton olefin ghép trans với nhau [δ H 5,84 (1H; J
= 14,8 và 5,1 Hz); H-8], [δ H 5,78 (1H; d; J = 14,8
Hz); H-7]; 1 proton olefin cô lập [δ H 5,90 (1H; q; J
= 1,3 Hz); H-4]; 1 proton oxymethine [δ H 4,41 (1H;
m); H-9]; 2 proton methylene [δ H 2,44 (1H; d; J =
17,1Hz); H-2a], [δ H 2,24 (1H; d; J = 17,0Hz); H-2b];
12 proton methyl [δ H 1,08 (3H; s); H-12], [δ H 1,01
(3H; s); H-13], [δ H 1,30 (3H; d; J = 6,4 Hz); H-10],
[δ H 1,89 (3H; t; J = 1,3 Hz); H-11]. Phổ 13C-NMR
của hợp chất 2 (Bảng 1) cho thấy 13 tín hiệu carbon
bao gồm 1 carbon carbonyl của nhóm ketone liên hợp
[δC 198,7; C-3]; 1 carbon olefin mang nhóm thế [δC

163,9; C-5]; 3 carbon olefin methine [δC 126,7; C-4],
[δC 129,0; C-7], [δC 135,9; C-8]; 1 carbon tứ cấp gắn
oxygen [δC 79,1; C-6]; 1 carbon oxymethine [δC 68,0;
C-9]; 1 carbon tứ cấp [δC 41,3; C-1]; 1 carbonmethy-
lene [δC 49,8; C-2] và 4 carbon methyl [δC 24,1; C-
13], [δC 23,0; C-12], [δC 19,2; C-11], [δC 23,7; C-
10]. Từ các dữ liệu trên cho thấy hợp chất 2 cũng là

một megastigmane với 1 nhóm ketone, 2 nối đôi và 2
nhóm hydroxyl. So sánh với hợp chất 1, hợp chất 2
có sự hiện diện các tín hiệu tương ứng với một nhóm
hydroxylmethine thay cho sự biếnmất củamột nhóm
ketone liên hợp. Tra cứu tài liệu tham khảo kết hợp
với so sánh dữ liệu phổ cho thấy hợp chất 2 có sự
tương đồng với vomifoliol12, nên hợp chất 2 được đề
nghị là vomifoliol.
Hợp chất 3 (Hình 1) có dạng bột, màu trắng, tan tốt
trong dung môi CHCl3. Khối phổ phân giải cao (HR-
ESI-MS) của hợp chất 3 cho thấy có tín hiệu của mũi
ion cộng kết sodium [M+Na]+ tạim/z 289,1401, so
sánh với lý thuyết có m/z 289,1416, xác nhận công
thức phân tử của hợp chất 3 là C15H22O4.Phổ 1H-
NMR của hợp chất 3 (Bảng 1) cho thấy có tín hiệu của
2 proton olefin ghép trans với nhau [δ H 5,78 (1H; ddJ
= 16,0Hz); H-7], [δ H 5,78 (1H; ddJ = 16,0 và 5,0 Hz);
H-8]; 1 proton olefin cô lập [δ H 5,90 (1H; q J = 1,3
Hz); H-4]; 1 proton oxymethine [δ H 5,38 (1H; m);
H-9]; 2 proton methylene [δ H 2,41 (1H; d; J = 17,1
Hz); H-2a], [δ H 2,25 (1H; d; J = 17,1 Hz); H-2b];
4 nhóm methyl [δ H 1,08 (3H; s); H-12], [δ H 0,99
(3H; s); H-13], [δ H 1,32 (3H; d; J = 6,6 Hz); H-10],
[δ H 1,88 (3H; d; J = 1,3 Hz); H-11] 1 nhóm methyl
của nhóm acetyl [δ H 2,04 (3H; s); -OCOCH3]. Phổ
13C-NMR của hợp chất 3 (Bảng 1) cho thấy sự xuất
hiện tín hiệu của 15 carbon trong đó có 1 carbon car-
bonyl của nhóm ester [δC 170,2; -OCOCH3]; 1 car-
bon carbonyl của nhóm ketone liên hợp [δC 197,8; C-
3]; 1 carbon olefin mang nhóm thế [δC 163,9; C-5];
3 carbon olefin methine [δC 127,1; C-4], [δC 131,3;
C-7], [δC 131,5; C-8], 1 carbon tứ cấp mang oxygen
[δC 79,1; C-6]; 1 carbon oxymethine [δC 70,2; C-9];
1 carbon tứ cấp [δC 41,1; C-1]; 1 carbon methylene
[δC 49,7; C-2]; 4 carbon methyl [δC 18,9; C-11], [δC
22,9; C-12], [δC 24,1; C-13], [δC 24,0; C-10] và 1 car-
bon methyl của nhóm acetyl [δC 21,3; -OCOCH3],
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Bảng 1: Dữ liệu phổ 1H-NMR và 13C-NMR của hợp chất 1, 2 và 3

Vị trí C Hợp chất 1 (CDCl3) Hợp chất 2 (CDCl3) Hợp chất 3 (CDCl3)

δ H (ppm)
(J/Hz)

δC (ppm) δ H (ppm) δC (ppm) δ H (ppm) δC (ppm)

1 - 41,5 - 41,3 - 41,1

2 2,34 d (17,2)
2,50 d (17,2)

49,6 2,44 d (17,0)
2,24 d (17,0)

49,8 2,41 d (17,1)
2,25 d (17,1)

49,7

3 - 196,9 - 198,7 - 197,8

4 5,96 q (1,3) 127,8 5,90 q (1,3) 126,7 5,90 q (1,3) 127,1

5 - 160,2 - 163,9 - 163,9

6 - 79,3 - 79,1 - 79,1

7 6,83 d (15,7) 144,9 5,78 d (14,8) 129,0 5,78 d (16,0) 131,3

8 6,47 d (15,7) 130,4 5,84 dd (14,8;
5,1)

135,9 5,78 dd (16,0;
5,0)

131,5

9 - 197,3 4,41 m 68,0 5,38 m 70,2

10 2,30 s 28,4 1,30 d (6,4) 23,7 1,32 d (6,6) 24,0

11 1,88 d (1,3) 18,6 1,89 d (1,3) 19,2 1,88 d (1,3) 18,9

12 1,11 s 22,9 1,08 s 23,0 1,08 s 22,9

13 1,02 s 24,3 1,01 s 24,1 0,99 s 24,1

-OCOCH3 - - - - 2,04 s 21,3

-OCOCH3 - - - - - 170,2

Từ các dữ liệu trên cho thấy hợp chất 3 cũng là một
megastigmane với 1 nhóm ketone, 2 nối đôi, 1 nhóm
hydroxyl và 1 nhóm acetyl. Tương tự cấu trúc hóa học
của hợp chất 2, hợp chất 3 có sự hiện diện các tín hiệu
của một nhóm acetyl thay cho sự biến mất của một
nhóm hydroxyl. Kết hợp phổ HR-ESI-MS và so sánh
dữ liệu phổ của hợp chất 3 với tài liệu tham khảo13

nhận thấy có sự tương đồng với hợp chất vomifoliol
acetate, do đó, đề nghị cấu trúc hóa học của hợp chất
3 là vomifoliol acetate.
Hợp chất 4 (Hình 1) có dạng gel, không màu, tan tốt
trong dung môi CHCl3. Khối phổ phân giải cao (HR-
ESI-MS) của hợp chất 4 cho thấy có tín hiệu của mũi
ion phân tử giả [M+H]+ tạim/z 297,3190, so sánh với
lý thuyết có m/z 297,3157, xác nhận công thức phân
tử của hợp chất 4 là C20H40O. Phổ 1H-NMR của hợp
chất 4 (Bảng 2) cho thấy có tín hiệu của 1 proton
olefin [δ H 5,41 (1H; t; J = 7,0 Hz); H-2]; 2 proton
oxymethylene [δ H 4,14 (2H; d; J = 7,0 Hz); H-1]; 3
proton methine [δ H 1,52 (1H; m); H-15], [δ H 1,38
(1H; m); H-7] và [δ H 1,38 (1H; m); H-11] 5 nhóm
methyl [δ H 0,87 (3H; d; J = 6,9 Hz); H-16], [δ H

0,87 (3H; d; J = 6,9 Hz); H-17], [δ H 0,85 (3H; d; J
= 7,0 Hz); H-19], [δ H 0,84 (3H; d; J = 6,6 Hz); H-
18] và [δ H 1,67 (3H; s); H-20]; cùng nhiều tín hiệu

proton methylene ở 1,06−1,99 ppm. Phổ 13C-NMR
của hợp chất 4 (Bảng 2) cho thấy có 20 carbon, trong
đó có 1 carbon olefin mang nhóm thế [δC 140,3; C-
3]; 1 carbon olefin methine [δC 123,1; C-2]; 1 carbon
oxymethylene [δC 59,4; C-1]; 3 carbon methine [δC

32,8; C-11]; [δC 32,7; C-7] và [δC 28,0; C-15] 5 car-
bonmethyl [δC 22,7; C-17], [δC 22,6; C-16], [δC 19,7;
C-18], [δC 19,7; C-19] và [δC 16,2; C-20]; cùng nhiều
tín hiệu của carbon methylene ở 24−40 ppm. Từ các
dữ liệu trên cho thấy hợp chất 4 là một diterpenoid.
Tra cứu tài liệu tham khảo kết hợp với so sánh dữ liệu
phổ cho thấy hợp chất 4 có sự tương đồng với trans-
phytol14. Vì vậy hợp chất 4 được đề nghị là trans-
phytol.
Hợp chất 5 (Hình 1) có dạng gel, không màu, tan tốt
trong dung môi CHCl3. Khối phổ phân giải cao (HR-
ESI-MS) của hợp chất 5 cho thấy có tín hiệu của mũi
ion phân tử giả [M+H]+ tạim/z 339,3240, so sánh với
lý thuyết có m/z 339,3263, xác nhận công thức phân
tử của hợp chất 5 là C22H42O2. Phổ 1H-NMR của
hợp chất 5 (Bảng 2) cho thấy có tín hiệu của 1 pro-
ton olefin [δH 5,33 (1H; t; J = 7,1 Hz; H-2]; 2 pro-
ton oxymethylene [δ H 4,58 (2H; d; J = 7,1 Hz; H-
1]; 3 proton methine [δ H 1,52 (1H; m); H-15], [δ H
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1,37 (1H; m); H-7)] và [δ H 1,37 (1H; m); H-11] 5
nhóm methyl [δ H 0,87 (3H; d; J = 7,0 Hz); H-16],
[δ H 0,87 (3H; d; J = 7,0 Hz); H-17], [δ H 0,85 (3H;
d; J = 7,0 Hz; H-19] và [δ H 0,84 (3H; d; J = 6,6
Hz); H-18] và [δ H 1,67 (3H; s); H-20]; một nhóm
methyl của nhóm acetyl [δ H 2,05 (3H; s)] cùng nhiều
tín hiệu proton methylene ở 1−2 ppm. Phổ 13C-
NMR của hợp chất 5 (Bảng 2) cho thấy có 22 carbon
trong đó có 1 carbon carbonyl của nhóm ester [δC

171,3; -OCOCH3]; 1 carbon olefin mang nhóm thế
[δC 142,9; C-3]; 1 carbon olefin methine [δC 118,2;
C-2]; 1 carbon oxymethylene [δC 61,6; C-1]; 3 car-
bonmethine [δC 32,8; C-7], [δC 33,0; C-11], [δC28,1;
C-15], 9 carbon methylene [δC 40,0; C-4], [δC 25,2;
C-5], [δC 36,8; C-6], [δC 37,5; C-8], [δC 24,6; C-
9], [δC 37,5; C-10], [δC 37,5; C-12], [δC 25,0; C-
13], [δC 39,5; C-14]; 5 carbonmethyl [δC22,8; C-16],
[δC 22,8; C-17], [δC 19,9; C-18], [δC 19,9; C-19], [δC

16,5; C-20], [δC 21,1; -OCOCH3]. Từ các dữ liệu trên
cho thấy hợp chất 5 cũng là một diterpenoid tương tự
hợp chất 4, ngoại trừ có sự hiện diện của một nhóm
acetyl. Tra cứu tài liệu tham khảo kết hợp với so sánh
dữ liệu phổ cho thấy hợp chất 5 có sự tương đồng với
1-O-acetylphytol15. Vì vậy hợp chất 5 được đề nghị
là 1-O-acetylphytol.
Thử hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của tất
cả các hợp chất phân lập được với các nồng độ khác
nhau, từ 25−250 µM. Kết quả cho thấy tất cả các
hợp chất đều thể hiện hoạt tính ức chế enzyme α-
glucosidase, với ba hợp chất 1, 3 và 4 có hoạt tính ức
chế enzyme α-glucosidase mạnh hơn chất đối chứng
dương acarbose (IC50 = 214,5 µM) (Bảng 3). Trong
đó, hợp chất 1 là hợp chất có hoạt tính ức chế enzyme
α-glucosidase mạnh nhất, có giá trị IC50 là 45,4 µM.
Dựa vào kết quả thử hoạt tính ức chế enzyme α-
glucosidase của ba hợp chất khung megastigmane
nhận thấy sự xuất hiện nhóm của nhóm ketone cộng
hưởng tại vị trí C-9 có thể làm tăng hoạt tính đáng
kể so với nhóm acetoxyl, cũng như sự xuất hiện của
nhóm acetoxyl cùng vị trí C-9 làm tăng hoạt tính
mạnh hơn so với nhóm hydroxyl (1 > 3 > 2). Tương
tự, kết quả thử hoạt tính ức chế enzymeα-glucosidase
của hai hợp chất diterpenoid cũng cho thấy sự hiện
diện của nhóm hydroxyl tại vị trí C-1 có thể làm giảm
hoạt tính so với nhóm acetoxyl (5 > 4). Vì vậy, hợp
chất 1 có hoạt tính mạnh nhất có thể là do sự hiện
diện của nhóm ketone.

KẾT LUẬN
Từ cao EtOAc của lá cây Mãng cầu xiêm, qua nhiều
quá trình sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng điều chế
đã phân lập được năm hợp chất. Cấu trúc hóa học

của các hợp chất phân lập được xác định dựa vào
phổ NMR, HR-MS và so sánh với tài liệu tham khảo
là dehydrovomifoliol (1), vomifoliol (2), vomifoliol
acetate (3), trans-phytol (4) và 1-O-acetylphytol (5).
Các hợp chất dehydrovomifoliol (1), vomifoliol ac-
etate (3), trans-phytol (4), và 1-O-acetylphytol (5) lần
đầu tiên được tìm thấy trong loàiMãng cầu xiêm (An-
nona muricata L.). Tất cả các hợp chất phân lập được
đều được thử hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase.
Kết quả cho thấy các hợp chất 1, 3 và 4 đều có khả
năng ức chế enzyme α-glucosidase mạnh, với giá trị
IC50 trong khoảng từ 45,4 đến 210,2 µM, và mạnh
hơn với chất đối chứng dương acarbose (IC50 = 214,5
µM).
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Some terpenoid compounds from the ethyl acetate extract of
Annona muricata L. leaves and their α -glucosidase inhibitory 
activity

Truong Nhat Van Do1,2,3, Hai Xuan Nguyen1,2,3, Thang Quoc Truong1,2, Duong Thanh Ly1,2, Nuong 
My Thi Dang1,2, Tho Huu Le1,2,3, Mai Thanh Thi Nguyen1,2,3,*

ABSTRACT
Annonamuricata L., a species from the Annonaceae family, known as ``Mãng cầu xiêm'' in Vietnam.
It is an edible plant that contains a plethora of nutrition such as vitamins, fiber and mineral. Multi-
ple researches about the chemical constituents of Annonamuricata L. had been carried out across
the world, from different parts such as the stems, leaves, fruits, and seeds and several compounds
such as acetogenin, megastigmane, polyphenol, alkaloid, … had been isolated. Other researches
about its biological activity also showed that Annonamuricata L. had plenty of crucial biological ac-
tivities including anti-inflammatory, anticancer, hypoglycemia, antioxidant and antibacterial. From
the ethyl acetate extract of leaves' s Annona muricata L., five compounds were isolated, including
three megastigmanes (1− 3) and two acyclic diterpenoids (4− 5). Using one-dimension and two-
dimension NMR, high resolutionmass spectrometric analysis and comparing to the corresponding
data in the literature, the chemical structure of the isolated compounds were elucidated as de-
hydrovomifoliol (1), vomifoliol (2), vomifoliol acetate (3), trans-phytol (4) and 1-O-acetylphytol (5).
Except 2, the four remaining compounds have not been reported in the plant. All the five com-
poundswere tested for their inhibitory activity against enzymeα-glucosidase, compounds1, 3 and
4 showedmoderateα-glucosidase inhibitory effect with the IC50 values of 45−210 µM, compared
to the positive control acarbose (IC50 214.5 µM).
Key words: Annona muricata L., Annonaceae, diterpenoid, megastigmane, α-glucosidase
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